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Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 2 sách Cánh Diều – Tuần 2 

I. Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 2 – Tuần 2 

Bài 1:  

a) Số? 

Số liền trước Số đã cho Số liền sau 

13 14 15 

⍰ 57 ⍰ 

33 ⍰ ⍰ 

⍰ ⍰ 42 

b) Sắp xếp các số 37, 1, 69, 15 theo thứ tự từ bé đến lớn. 

c) Sắp xếp các số 29, 95, 14, 73 theo thứ tự từ lớn đến bé. 

Bài 2:  

a) Số? 

1 dm = ⍰ cm 6 dm = ⍰ cm 9 dm = ⍰ cm 

20 cm = ⍰ dm 50 cm = ⍰ dm 30 cm = ⍰ dm 

b) Tính: 

4 dm + 5 dm  12 dm + 3 dm – 2 dm 

75 dm – 22 dm 89 dm – 67 dm + 42 dm 

Bài 3:  

a) Nêu số hạng, tổng trong mỗi phép tính sau: 

11 + 12 = 23  3 + 4 = 7  5 + 10 = 15 33 + 46 = 79 

b) Tìm tổng, biết các số hạng lần lượt là: 

4 và 14 17 và 20 55 và 3 

c) Tô màu vào số hạng còn lại để được tổng đúng: 

https://vndoc.com/
https://giaitoan.com/
https://vndoc.com/support/contact/tel:+842422426188


 
Lý thuyết - Giải bài tập – Luyện tập – Đề thi miễn phí 

 

Trang chủ: https://giaitoan.com/ | Hotline: 024 2242 6188                                   
 

 

 

 

Bài 4:  

a) Nêu số bị trừ, số trừ và hiệu trong mỗi phép tính sau: 

15 – 2 = 13  7 – 5 = 2  33 – 10 = 23  68 – 12 = 56 

b)  Tìm hiệu, biết: 

+ Số bị trừ bằng 28 và số trừ bằng 13. 

+ Số bị trừ bằng 19 và số trừ bằng 4. 

+ Số bị trừ bằng 8 và số trừ bằng 1. 

c) Gạch số quả táo thích hợp để được phép trừ đúng. 

https://vndoc.com/
https://giaitoan.com/
https://vndoc.com/support/contact/tel:+842422426188
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II. Đáp án bài tập cuối tuần môn Toán lớp 2 – Tuần 2 

Bài 1:  

a) Số? 

Số liền trước Số đã cho Số liền sau 

13 14 15 

56 57 58 

33 34 35 

40 41 42 

b) Sắp xếp: 1, 15, 37, 69.  

c) Sắp xếp: 95, 73, 29, 14.  

Bài 2:  

a)  

https://vndoc.com/
https://giaitoan.com/
https://vndoc.com/support/contact/tel:+842422426188
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1 dm = 10 cm 6 dm = 60 cm 9 dm = 90 cm 

20 cm = 2 dm 50 cm = 5 dm 30 cm = 3 dm 

b) 4 dm + 5 dm = 9 dm 

75 dm – 22 dm = 53 dm 

12 dm + 3 dm – 2 dm = 15 dm – 2 dm = 13 dm 

89 dm – 67 dm + 42 dm = 22 dm + 42 dm = 64 dm 

Bài 3:  

a)  

Phép tính Số hạng Tổng 

11 + 12 = 23 11 và 12 23 

3 + 4 = 7 3 và 4 7 

5 + 10 = 15 5 và 10 15 

33 + 46 = 79 33 và 46 79 

b)  

4 + 14 = 18 17 + 20 = 37 55 + 3 = 58 

c)  

https://vndoc.com/
https://giaitoan.com/
https://vndoc.com/support/contact/tel:+842422426188
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Bài 4:  

a)  

Phép tính Số bị trừ Số trừ Hiệu 

15 – 2 = 13 15 2 13 

7 – 5 = 2 7 5 2 

33 – 10 = 23 33 10 23 

68 – 12 = 56 68 12 56 

b)   

28 – 13 = 15 19 – 4 = 15  8 – 1 = 7 

c)  

https://vndoc.com/
https://giaitoan.com/
https://vndoc.com/support/contact/tel:+842422426188
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